Trường THPT Trần Phú
                                 
                          Hóa học 12



Câu 1: Nhận xét sai về lòng trắng trứng 
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A. Thuộc loại hợp chất protein.

B. Tạo dung dịch màu đỏ với Cu(OH)2. 

C. Tan trong nước tạo dung dịch keo.
D. Trong phân tử có chứa nguyên tử N.

Câu 2: Phát biểu sai
A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

B. Ở nhiệt độ thường, metylamin ở thể khí và tan nhiều trong nước.

C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.
D. Các tripepti trở lên tham gia phản ứng tạo màu biure.
Câu 3: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

A. fructozo.

B. etyl axetat.

C. Gly–Ala–Ala.
D. Protein. 

Câu 4: Protein X có khối lượng phân tử là 60.000(u). Thủy phân hoàn toàn 200 gam X thu được 52 gam glyxin. Số gốc glyxin trong phân tử X là

A. 412.

B. 206.

C. 416.

D. 208.

Câu 5: Chất thuộc loại amin bậc II

A. (CH3)3N.

B. CH3–NH2.

C. C2H5–NH2.
D. CH3–NH–CH3
Câu 6: Một amino axit X chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Trong X, oxi chiếm 27,35% theo khối lượng. Công thức phân tử của X
A. C3H7O2N.

B. C4H9O2N.

C. C2H5O2N.

D. C5H11O2N.

Câu 7: Phát biểu đúng
A. Phân tử có 2 liên kết peptit –CO–NH– được gọi là dipeptit

B. Trong mỗi phân tử peptit, các aminoaxit không xếp theo một thứ tự xác định.

C. Peptit HOOC–CH(CH3)–NH–CO–CH2–NH2 có tên gọi tắt là gly–ala.
D. Protein tạo từ các gốc β–aminoaxit.
Câu 8: Đốt cháy m gam tetrapeptit tạo từ alanin thì thu được 0,6 mol CO2. Giá trị của m
A. 12,3.

B. 24,6.

C. 15,1.

D. 24,6.
Câu 9: Chất có lực bazo yếu nhất và mạnh nhất trong nhóm: C6H5NH2, C2H5NH2, CH3NH2 
A. C2H5NH2 và C6H5NH2.


B. C6H5NH2 và CH3NH2.



C. CH3NH2 và C6H5NH2.


D. C6H5NH2 và C2H5NH2.
Câu 10: Thủy phân 40,6 gam Gly–Gly–Ala trong dung dịch KOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là


A. 63,8.                 
B. 68,3.                   
C. 70,6.                  
D. 60,7.

Câu 11: Đốt cháy 0,1 mol peptit X tạo nên từ các gốc glyxin thu được 0,6 mol CO2. Số nguyên tử oxi có trong X 
A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 12: Hỗn hợp X gồm 0,2 mol metyl amin và 0,1 mol axit glutamic. Cho X lần lượt tác dụng hết với HCl và NaOH. Số mol HCl và NaOH cần dùng vừa đủ là


A. 0,3 và 0,3.

B. 0,3 và 0,2.

C. 0,4 và 0,1.  
D. 0,4 và 0,3.

Câu 13: Protein phản ứng với Cu(OH​)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

A. màu da cam.
B. màu vàng.

C. màu xanh.

D. màu tím.


Câu 14: Chất làm quỳ tím đổi màu


A. Anilin.

B. Alanin.

C. Ancol etylic.
D. Lysin.


Câu 15: X là aminoaxit thường thấy trong tự nhiên, chứa một –NH2. Cho 35,6 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 50,2 gam muối. CTCT thu gọn của X 

A. CH3CH(NH2)–COOH.


B. CH3CH(NH2)–CH2–COOH. 
C. CH3CH2CH(NH2)–COOH. 

D. H2N–CH2CH2–COOH.

Câu 16: Cho 23,52 gam axit glutamic tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 260mL KOH 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, khối lượng (gam) chất rắn khan thu được là

A. 40,47.

B. 44,07.

C. 50,58.
   
D. 58,50.  

Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm lysin và glyxin tác dụng hết với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được (m + 18,25) gam muối khan. Nếu cho m gam X tác dụng  hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được (m + 8,8) gam muối khan. Giá trị của m là


A. 31,7. 

B. 41,3.

C. 37,1.

D. 43,1.
Câu 18: Thủy phân 20,79 gam peptit X chỉ thu được 24,03 gam alanin. Số nguyên tử C có trong X là

A. 6.


B. 9.


C. 12.


D. 15.

Câu 19: Nhận định không đúng 

A. Lớp váng nổi lên khi nấu thịt, cá là hiện tượng đông tụ protein.

B. Protein dễ tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục, tạo thành kết tủa do bị lên men làm đông tụ protein.

D. Với lòng trắng trứng, Cu(OH)2 cho sản phẩm có màu tím.
Câu 20: Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được glyxin, alanin và valin. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 3.


B. 4.


C. 6.


D. 8.


Câu 21: Số lượng nhận xét sai trong các 00017nhận xét sau
– Polime là những hợp chất có khối lượng phân tử rất lớn.
–Tinh bột, xen lulozo và protein không phản là polime.
– Hầu hết các polime ở thể rắn và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

– Giá trị của n gọi là hệ số trùng hợp.

– Polime (–CH2–CH2–)n tạo từ monome CH2=CH–CH3.
– Dựa vào nguồn gốc, tơ tằm, sợi bông, lông thú là polime thiên nhiên.

– Amilopectin có dạng mạch phân nhánh.
A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.
Câu 22: Polime có tên gọi không tương ứng với công thức
A. (–NH–[CH2]6–CO–)n : tơ nilon–7.
B. (–CH2–CH=CH–CH2–)n : cao su buna.

C. (–CH2–CH2–)n : polietilen.

D. (–CH2–CH(Cl)–)n: poli propilen.
Câu 23: Phân tử khối của tơ nilon–7 là 43180. Hệ số polime hóa có giá trị là
A. 340.

B. 330.

C. 320.

D. 300.

Câu 24: Tơ nilon–6,6 có phân tử khối là 56500. Hệ số polime hóa có giá trị là

A. 250.

B. 110.

C. 300.

D. 170.

Câu 25: Polime X có phân tử khối là 14000 và hệ số polime hóa là 500. Vậy X có tên là
A. polietilen.       



B. poli(vinylclorua). 
C. tơ nitron (olon).       


D. (–CH2–CH(CH3)–)n.

Câu 26: Nhóm gồm các polime có nguồn gốc bán tổng hợp (nhân tạo) là
A. Polietilen và nilon–6.


B. Tơ axetat và visco.


C. Tơ axetat và nilon–6.


D. Poli propilen và visco.


Câu 27: Chọn chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng
A. H2N–[CH2]5–COOH.


B. HO–[CH2]2–OH.


C. CH2=CH–COOH.


D. HOOC–[CH2]4–COOH.
Câu 28: Số lượng chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp trong số các chất sau:
HO–C2H4–OH; CH2=C(CH3)–CH=CH2​; H2N–[CH2]5–COOH; CH2=CH–Cl; C6H5–CH=CH2 
A. 4.


B. 3.


C. 2.


D. 1.
Câu 29: Polime được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp

A. Polietilen.

B. Polisaccarit.
C. Xenlulozơ
.
D. Tơ nilon–6.

Câu 30: Một đoạn mạch polime X có cấu tạo như sau: 
–CO–C6H4–COO–CH2–CH2–OOC–C6H4–COO–CH2–CH2–O–

X được tổng hợp từ

      
A. C6H5–COO–CH=CH2.


B. HO–C6H4–COOH; HO–CH2–CH2–OH

      
C. HO–C6H4OH; HOOC–COOH.  
D. HOOC–C6H4–COOH; HO–[CH2]2–OH.
Câu 31: Polime không được tạo ra bằng phản ứng trùng ngưng
A. Tơ nilon–6.
B. Tơ nitron.

C. Tơ nilon–6,6.
 D. Tơ lapsan.
Câu 32: Polime có tính cách điện tốt, bền được dùng làm ống dẫn nước nước, vải che mưa, vật liệu cách điện…

      
A. Thủy tinh hữu cơ.


B. Cao su thiên nhiên.



C. polietilen.




D. polivinylclorua.     


Câu 33: Loại tơ thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm, bện thành sợi len đan áo rét 
A. Tơ capron.
B. Tơ lapsan.

C. Tơ nilon–6,6.
D. Tơ nitron

Câu 34: Poli(metyl metacrylat) còn gọi là thủy tinh hữu cơ plexiglat, có nhiều ứng dụng trong đời sống như làm kính viễn vọng, kính máy bay, oto, răng giả…


Chất trùng hợp tạo ra Poli(metyl metacrylat) là

A. CH2=CHCOOCH3.


B. CH2=C(CH3)COOCH3.



C. CH2=C(CH3)COOC2H5.

D. CH3COOCH=CH2.


Câu 35: Những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là


A. tơ tằm và tơ nitron.


B. tơ olon và tơ nilon–6.


C. sợi bông và tơ visco.


D. mạng nhện và tơ axetat.


Câu 36: Trong quá trình lưu hóa cao su thiên nhiên, người ta trộn cao su với

A. S.


B. Na.


C. C. 


D. P.



Câu 37: Cho các nhận xét sau


– Cao su là vật liệu có tính dẻo.


– Tơ axetat và visco là polime tổng hợp.

– Trong quá trình trùng ngưng có tách ra các phân tử nhỏ như nước.

– Tơ nilon–6 có công thức [–NH–[CH2]5–CO–]n 
Số lượng nhận xét đúng
A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 39: Một loại cao su buna–N chứa 17,5% nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mắc xích butađien và acrilonitrin trong cao su này là      

A. 1 : 2.            
B. 2 : 1.        

C. 1 : 1.             
D. 3 : 1.

Câu 40: Từ 10 tấn glucozo (10% tạp chất) điều chế được lượng cao su (tấn) theo sơ đồ:
Glucozo
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C2H5OH
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CH2=CH–CH=CH2
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Cao su Buna

A. 1,5552.

B. 1,728.

C. 1,2555.

D. 1,278.
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